Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên dự án: Cầu Ba Cột, thôn Liên Mỹ, xã Đồng Tiến.
2. Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Tiến.
3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:
4.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng cầu Ba Cột nhằm thay thế công trình cầu cũ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng đường 2 đầu cầu kết nối thôn Liên Mỹ và Liên Phố. Đảm bảo giao thông thuận lợi giữa các thôn trong xã Đồng Tiến và khu vực lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, giao thương hàng hóa và phát triển du lịch địa phương. Đảm bảo an toàn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần giảm thiểu tai nạn, nhất là đối với học sinh và người dân đi lại hằng ngày. Từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Đồng Tiến.
4.2 Quy mô và các giải pháp thiết kế chủ yếu:
 4.2.1 Cầu Ba Cột:
- Quy mô thiết kế: Cầu vĩnh cửu bằng BTCT DƯL; tải trọng thiết kế HL93; khổ cầu B=7+2x0,5=8,0m; tần suất thiết kế P=4%.
- Kết cấu nhịp: Cầu gồm 01 nhịp giản đơn, dạng dầm bản rỗng bằng BTCT DƯL, chiều dài mỗi nhịp L=18,0m; chiều dài toàn cầu tính đến đuôi mố Lc=25,10m; Mặt cắt ngang gồm 8 phiến dầm BTCT DƯL 35MPa; liên kết bản bằng BTCT 30MPa, lớp phủ mặt cầu bê tông nhựa chặt C16, dày 7cm, lớp chống thấm dạng phun, gờ chắn bánh bằng BTCT 25MPa; gối cầu bằng cao su cốt bản thép; khe co giãn dạng ray; lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm; 
- Kết cấu mố cầu: 2 mố giống nhau dạng chữ U, bằng BTCT 25MPa. Bệ mố đặt trên hệ 20 cọc bằng BTCT 25MPa kích thước 35x35cm, chiều dài dự kiến Ldk= 7,0m;
4.2.1 Đường hai đầu cầu: Đoạn 10m sau đuôi mố có Bnền=9,0m, Bmặt=7,0m vuốt về chiều rộng nền thông thường Bnền=7,5m, Bmặt=6,5m trên chiều dài 15m; kết cấu nền mặt đường hai đầu cầu theo tuyến; hai bên đường đầu cầu được bố trí hệ thống biển báo, cọc tiêu theo quy định.
1.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường nối.
Tổng chiều dài tuyến L=1.310,3m. Bao gồm 2 đoạn tuyến. 
Đoạn 1 dài 375,36m: Điểm đầu tại đường liên xã, điểm cuối nối thôn Liên Mỹ, xã Đồng Tiến.
Đoạn 2 dài 934,84m: Điểm đầu tại đường liên xã, điểm cuối nối đường trục chính thôn Liên Phố, xã Đồng Tiến.
- Bình đồ: Bình diện tuyến hầu như bám theo đường cũ, cải thiện một số bán kính đường cong và cải tuyến một số đoạn để đưa đường vào cấp đồng thời giảm thiểu khối lượng đào đắp và giải phóng mặt bằng.
- Trắc dọc: Trắc dọc tuyến căn cứ vào cao độ ứng với tần suất 4% để thiết kế.
Kết quả thiết kế: Độ dốc dọc lớn nhất: idmax=1.03%.
- Mặt cắt ngang: Bmặt=5,5m, gia cố lề Bgia cố =2x0,5=1,0m, độ dốc ngang mặt đường im=2%. Bnền=7,5m, lề đất Blề đất =2x0,5=1,0m, độ dốc ngang lề đường: il=4%.
- Nền đường: Nền đường được đắp bằng đất đồi đầm chặt K≥0,95 sức chịu tải CBR ≥4. Riêng 50cm trên cùng kể từ đáy kết cấu áo đường đắp đất đồi đầm chặt K≥0,98 sức chịu tải CBR≥6. Ta luy nền đường đào 1/1 đối với nền đào là đất, nền đường đắp 1/1,5. Mái ta luy nền đường được trồng cỏ chống xói.
- Kết cấu mặt đường: E yêu cầu ≥130PMa.
+ Áp dụng cho kết cấu làm mới và mở rộng: Lớp bê tông nhựa chặt C16, dày 7cm. Lớp nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2. Lớp móng CPĐD loại I dày 15cm. Lớp móng CPĐD loại II dày 28cm.
+ Áp dụng cho kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ: Lớp bê tông nhựa chặt C16, dày 7cm. Lớp nhựa thấm bám, tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2. Lớp móng CPĐD loại I dày 15cm. Bù vênh CPĐD loại II.
- Công trình thoát nước ngang:
Cống bản: Làm mới 02 cống, nối thêm 04 cống bản Lo=0,75m: Kết cấu móng cống, móng tường cánh bằng bê tông M150#; thân cống, tường cánh bằng bê tông M200#; xà mũ bằng BTCT M250#; tấm bản cống bằng BTCT M250#; gia cố sân thượng hạ lưu, chân khay bằng bê tông M150#.
- Đường giao: Vuốt nối với đường hiện hữu đảm bảo hài hòa, êm thuận với bán kính vuốt nối Rvn≥6,0m, chiều dài vuốt nối đảm bảm độ dốc dọc vuốt nối ivn≤6%.
- An toàn giao thông: Các loại biển báo an toàn giao thông, các công trình phòng hộ được bố trí theo QCVN 41/2024 - BGTVT.
- Các phần phụ trợ khác theo hồ sơ thiết kế đính kèm
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình: 180 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
1. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị:
a. Đối với vật tư, vật liệu:
- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.
- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.
- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.
- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.
- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được TCG đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;
- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do CĐT cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị CĐT làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, TCG chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.
- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện
- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDT về nội dung trên.
- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.
- Đối với các tài liệu trong E-HSDT được lập bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, nhà thầu phải nộp kèm bản dịch tiếng Việt do tổ chức đủ điều kiện thực hiện dịch thuật theo quy định của pháp luật thực hiện hoặc là bản dịch thuật được chứng thực bởi cơ quan công chứng (hay được gọi tắt là dịch thuật công chứng). Trường hợp thiếu bản dịch, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung (nếu cần thiết)
2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
	STT
	Nội dung
	Quy trình quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Quy định chung
	- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt;
- HSMT của đơn vị tư vấn;
- HSDT của nhà thầu.

	2
	Các tiêu chuẩn, quy phạm:
	

	2.1
	Công tác trắc địa
	TCVN 9398:2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung.

	2.2
	Công tác đất
	- TCVN 4447:2012 - Công tác đất. Thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9361:2012 - Công tác nền móng. Thi công và nghiệm thu.

	2.3
	Kết cấu gạch đá
	TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

	2.4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
	- TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- TCVN 5724:1993 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu;
- TCVN 8828:2011 - Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;
- TCXDVN 305:2004 - Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	3
	Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường
	- TCVN 5308:1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
- TCVN 4086:1995 - An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung;
- TCVN 3255:1986 - An toàn nổ. Yêu cầu chung;
- TCVN 3254:1989 - An toàn cháy. Yêu cầu chung;
- TCVN 3147:1990 - Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung;
- TCXDVN 296:2004 - Giàn giáo. Các yêu cầu về an toàn;
- TCVN 4431:1987 - Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật;
- TCVN 5017:2010 - Hàn và các quá trình liên quan;
- TCVN 4087:2012 - Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung,…

	4
	Tiêu chuẩn thi công cầu, đường.
	- TCVN 13567-1 : 2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường.
- TCVN 8859 : 2023: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu
- TCVN 13567-1 : 2022: Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường
- TCVN 12885:2020: Thi công cầu đường bộ

	5
	Các tiêu chuẩn liên quan khác.
	



3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Thực hiện theo các quy định sau:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Và các văn bản hiện hành liên quan khác.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.
- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.
- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh vị trí thi công.
6. Yêu cầu về an toàn lao động:
Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.
8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).
Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.
IV. Các bản vẽ: 	Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

